
BÀI TOÁN THỰC TẾ XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
Câu 1.	Một trường trung học phổ thông có 500 học sinh, trong đó có 201 học sinh nam và 299 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 160 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 72 học sinh nam và 88 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 500 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 2.	Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để lần đầu gieo được mặt 1 chấm, biết rằng tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
[image: ]



Câu 3.	Một gia đình có  đứa con. Biết rằng có ít nhất  đứa trẻ là con gái. Tính xác suất để cả  đứa trẻ đều là con gái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 4.	Có hai hộp viên bi (I) và hộp viên bi (II). Hộp (I) có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi vàng. Hộp (II) có 6 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên một viên bi. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
[image: ]
Câu 5.	Một nhóm học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường, trong đó có 10 học sinh lớp 12C. Kết quả có 6 học sinh của lớp 12C đạt giải. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm học sinh trên. Tính xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12C.
Câu 6.	Một lô sản phẩm có 15 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phầm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm lấy được đều có chất lượng thấp.



Câu 7.	Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa (được chuẩn bị sẵn) là  và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là . Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là . Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm)





Câu 8.	Trong một cộng đồng  có tỉ lệ mắc ung thư là . Biết rằng xác suất xét nghiệm dương tính là  nếu người đó mắc ung thư và  nếu người đó không mắc ung thư. Tính xác suất khi chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng  bị ung thư nếu người này cho kết quả xét nghiệm dương tính. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm, làm tròn đến chữ số hàng chục sau dấu thập phân)
Câu 9.	Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: ]
Câu 10.	Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



[bookmark: _Hlk172751188]Câu 11.	Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: “ Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ” là  ( là phân số tối giản). Tính .






[bookmark: _Hlk172751229]Câu 12.	Tỉ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là . Biết tỉ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là  còn người không nghiện là . Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng ; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là . Tính .







[bookmark: _Hlk172751239]Câu 13.	Hai người và  mỗi người bắn một viên đạn vào cùng mục tiêu độc lập. Giả sử xác suất bắn trúng đích của  và lần lượt là và . Giả sử có một viên đạn trúng đích, tính xác suất để đó là của (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).
Câu 14.	Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 15.	Một lớp có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo khảo sát kết quả rèn luyện thể lực của học sinh bằng cách bốc thăm trong danh sách lớp để chọn hai bạn chạy tiếp sức. Biết xác suất để chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ bằng . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
Câu 16.	Một kỳ thi có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bạn An tham dự kỳ thi này. Xác suất để An qua được vòng 1 là 0,8. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để An qua được vòng 2 là 0,7. An được thông báo là bị loại. Tính xác suất để An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2. (Làm tròn tới hàng phần trăm)






Câu 17.	Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là . Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là , nhận biết đúng phế phẩm là . Khi đó tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường bằng ( là phân số tối giản). Tính 



Câu 18.	Trong cộng đồng, tỉ lệ tự nhiên của các nhóm máu O, A, B, AB lần lượt là và. Lấy ngẫu nhiên một người cần máu và 1 người hiến máu. Hỏi xác suất có thể thực hiện truyền máu là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm).







Câu 19.	Ba cầu thủ sút phạt đền , mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là ;  và  (với ). Biết xác suất ghi bàn để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là  và xác suất để ba cầu thủ ghi bàn là . Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
Câu 20.	Một nhóm có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất một bạn nam được chọn. (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).
Câu 21.	Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết, biết rằng đó là câu hỏi khó. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 22.	Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Minh, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để bạn được gọi tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó là nam bằng  (với  là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức .



Câu 23.	Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là . Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là . Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là . Tính xác suất để thí sinh thi đậu. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 24.	Trong kì kiếm tra môn Toán của một trường THPT có 400 học sinh tham gia, trong đó có 190 học sinh nam và 210 học sinh nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 100 học sinh đạt điểm giỏi, trong đó có 48 học sinh nam và 52 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 400 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 25.	Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 51% số người mua bảo hiểm ô tô là nam, và có  số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là nam, tính xác suất người đó trên 50 tuổi (làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 26.	Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).


Câu 27.	Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là  ( là phân số tối giản). Tính 
Câu 28.	Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại tài sản: cổ phiếu và trái phiếu. Qua nghiên cứu thị trường có hai kịch bản sau có thể xảy ra:



Kinh bản kinh tế tăng trưởng: xác suất xảy ra kinh tế tăng trưởng trong năm tới là . Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là  và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là .



Kinh bản kinh tế suy thoái: xác suất xảy ra kịch bản kinh tế suy thoái trong năm tới là . Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là  và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là .
Vào cuối năm, nhà đầu tư nhận thấy rằng trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao. Tính xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
[bookmark: _Hlk196741081]Câu 29.	Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất chứa 7 viên bi màu trắng, 5 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai chứa 4 viên bi màu trắng, 6 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất lấy được cả 2 viên bi thuộc hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, biết rằng 3 viên bi đó màu trắng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).







Câu 30.	Có hai hộp đựng các viên bi: Hộp  có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp  có 5 bi đỏ và 5 bi xanh (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng). Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp , bạn Như lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp . Biết rằng có viên bi đỏ được lấy ra, khi đó xác suất để bạn Như lấy được viên bi đỏ là ( tối giản). Tính 









Câu 31.	Một thành phố có ba loại phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm và taxi. Tỉ lệ sử dụng mỗi loại phương tiện đối với xe buýt , tàu điện ngầm , taxi . Tỉ lệ trễ giờ của xe buýt, tàu điện ngầm và taxi trong một tháng lần lượt là: , , . Anh Lộc là một người dân trong thành phố. Trong tháng đầu tiên, anh Lộc chọn một trong ba loại phương tiện trên để đi làm, sao cho xác suất chọn mỗi loại phương tiện đúng bằng tỉ lệ sử dụng phương tiện đó của người dân trong thành phố. Từ tháng thứ hai trở đi, cách anh Lộc chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc anh có bị trễ giờ trong tháng trước hay không: Nếu tháng trước anh Lộc không bị trễ giờ: Anh ấy tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà anh đã đi trong tháng đó. Nếu tháng trước anh Lộc bị trễ giờ: Anh ấy sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại phương tiện còn lại để đi làm trong tháng tiếp theo, với xác suất chọn mỗi loại là . Xác suất để anh Lộc sử dụng taxi trong tháng thứ ba có dạng  (là phân số tối giản). Tính ?




Câu 32.	Điều tra tình hình mắc bệch ung thư phổi của một vùng thấy tỉ lệ người hút thuốc lá và mắc bệnh là. Tỉ lệ người hút thuốc lá và không mắc bệnh là , tỉ lệ người không hút thuốc lá và không mắc bệnh là  và  là người không hút thuốc nhưng mắc bệnh. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc lá là bao nhiêu?



Câu 33.	Gieo con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Gọi  là biến cố xuất hiện mặt 1 chấm,  là biến cố xuất hiện mặt lẻ chấm. Tính xác suất có điều kiện ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).


Câu 34.	Bạn A có hai quân xúc xắc 6 mặt. Một xúc xắc cân đối có xác suất ra các mặt đều như nhau. Xúc xắc còn lại có xác suất ra mặt 6 là  và xác suất ra các mặt còn lại bằng nhau. Bạn A chọn ngẫu nhiên một trong hai xúc sắc và tung nó ba lần. Xác suất để lần thứ ba ra mặt 1 khi biết cả hai lần trước đó đều ra mặt 6 là  với p,q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau. Tính p+q.
Câu 35.	Dây chuyền lắp ráp nhận được các chi tiết máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 60% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 40% chi tiết. Khoảng 90% chi tiết do máy thứ nhất sản suất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản suất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền một sản phẩm, thấy nó đạt chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất (làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 36.	Một bình đựng  viên bi có kích thước, chất liệu như nhau; trong đó có  viên bi màu đen và  viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi không hoàn lại, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi màu đen ở lần thứ nhất và một viên bi màu trắng ở lần thứ hai. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 37.	Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 6 con thỏ đực và 4 con thỏ cái. Chuồng thứ hai có 4 con thỏ đực và 5 con thỏ cái. Từ chuồng thứ nhất lấy ngẫu nhiên ra 1 con thỏ bỏ vào chuồng thứ hai, rồi từ chuồng thứ hai lấy ngẫu nhiên ra 3 con thỏ. Biết trong 3 con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai thì số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái. Tính xác suất con thỏ lấy ra ở chuống thứ nhất là thỏ đực (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).







Câu 38.	Một nhà máy sản xuất pin điện thoại có  dây chuyền sản xuất. Dây chuyền I tạo ra sản phẩm của toàn nhà máy; dây chuyền II tạo ra sản phẩm của toàn nhà máy. Trong số các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền I có  sản phẩm bị lỗi, trong số các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền II có  sản phẩm bị lỗi. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy, gọi xác suất để sản phẩm đó là sản phẩm bị lỗi và được sản xuất từ dây chuyền I bằng . Tính .




Câu 39.	Nhân dịp nghỉ hè, Đoàn trường A có tổ chức hai đội thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ hai xã vùng sâu. Đội thứ nhất có 8 nam 4 nữ, đội thứ hai có 7 nam 3 nữ. Để phù hợp với công việc tại hai xã, Đoàn trường đã chọn ngẫu nhiên 2 thành viên của đội thứ nhất điều sang đội thứ hai. Sau khi xếp lại nhân sự, đội thứ hai chọn ngẫu nhiên 2 đoàn viên của đội mình tham gia hướng dẫn người dân phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Gọi xác suất để trong 2 đoàn viên được chọn ở đội thứ hai có 1 thành viên từ đội thứ nhất điều sang, biết rằng 2 đoàn viên được chọn gồm 1 nam và 1 nữ, là  (với  là các số nguyên dương,  tối giản). Tìm .

Câu 40.	Hiện nay, nước ta đang trong quá trình tinh gọn bộ máy và thực hiện nghị quyết không tổ chức công an cấp huyện. Do vậy, trong đợt điều động cán bộ công an từ huyện về công tác tại cở sở hoặc công tác tại công an tỉnh, phòng tổ chức cán bộ nhận thấy rằng: có  cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa, số còn lại nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh.


+ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở thì  có trình độ đại học và  có trình độ trung cấp.


+ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công an tỉnh thì  có trình độ đại học và  có trình độ trung cấp.
Tuy nhiên, năng lực công tác cũng là một yếu tố quan trọng. Dựa trên hồ sơ đánh giá năng lực:


+ Trong số cán bộ có nguyện vọng về cơ sở thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là  và có trình độ trung cấp là .


+ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là  và với trình độ trung cấp là .
Chọn ngẫu nhiên một cán bộ công an. Tính xác suất để cán bộ này vừa có trình độ đại học, vừa được đánh giá có năng lực “Tốt” và có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 41.	Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 42.	Hộp 1 chứa 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Hộp 2 chứa 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 6 viên bi vàng (các viên bi chỉ khác nhau về màu sắc). An lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp 1 rồi bỏ vào hộp 2, sau đó Bình lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp 2. Tính xác suất để 3 viên bi An chuyển từ hộp 1 sang có đúng 2 màu, biết 3 viên bi Bình lấy ra có đủ 3 màu (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).





Câu 43.	Một cuộc thi được tổ chức theo ba vòng. Vòng I lấy  thí sinh vào thi vòng II. Vòng II lấy  thí sinh vào thi vòng III. Vòng III lấy  thí sinh để trao giải. Chọn ngẫu nhiên một thí sinh thi cuộc thi đó. Xác suất để chọn được thí sinh không đạt giải là . Giá trị  bằng bao nhiêu?



Câu 44.	Ông Hùng hằng ngày đi làm bằng xe máy hoặc xe bus. Tỉ lệ trễ giờ nếu ông đi làm bằng xe máy là , xe bus là . Xét trong tháng 6, ông Hùng ngày nào cũng đi làm đều đặn và trong ngày đầu tiên của tháng, khả năng ông chọn đi làm bằng xe máy là . Từ ngày thứ hai trở đi, cách ông Hùng chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc ông có bị trễ giờ trong ngày hôm trước hay không. 
• Nếu ngày hôm trước ông Hùng không bị trễ giờ thì ông ấy tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà ông đã đi trong ngày hôm trước. 
• Nếu ngày hôm trước ông Hùng bị trễ giờ, ông sẽ sử dụng loại phương tiện còn lại để đi làm. 


Xác suất để ngày cuối cùng của tháng 6, ông Hùng đi làm bằng xe máy là  thì giá trị của  là? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

[bookmark: _GoBack]Câu 1.	Một trường trung học phổ thông có 500 học sinh, trong đó có 201 học sinh nam và 299 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 160 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 72 học sinh nam và 88 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 500 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải

Đáp án: 
Xét hai biến cố sau:
A: "Học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi";

: "Học sinh được chọn ra là học sinh nam".


Khi đó, xác suất để học sinh được chọn ra đạt danh hiệu học sinh giỏi và là nam, chính là xác suất của  với điểu kiện .



Do có 201 học sinh nam nên . Vì thế, ta có;



Vậy xác suất để học sinh được chọn ra đạt danh hiệu học sinh giỏi và là nam bằng 
Câu 2.	Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để lần đầu gieo được mặt 1 chấm, biết rằng tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
[image: ]
Lời giải

Đáp án: 

Không gian mẫu .



Trong đó cặp số  thể hiện việc lần đầu gieo xuất hiện mặt  chấm, lần sau gieo xuất hiện mặt  chấm.

Gọi  là biến cố “Lần đầu gieo được mặt 1 chấm”

là biến cố “Tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3”
Ta có thể liệt kê, cụ thể:








Suy ra: ; .

Vậy xác suất để lần đầu gieo được mặt 1 chấm, biết rằng tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 3 là .



Câu 3.	Một gia đình có  đứa con. Biết rằng có ít nhất  đứa trẻ là con gái. Tính xác suất để cả  đứa trẻ đều là con gái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải

Đáp án: 
Vì gia đình có 2 đứa con nên sẽ có thể có 4 khả năng xảy ra: (trai; trai), (trai; gái), (gái; trai), (gái; gái).

Gọi  là biến cố “Cả 2 đứa con đều là con gái”. 

Gọi là biến cố “Có ít nhất 1 đứa con là con gái”.


Ta có: , .



Khi biến cố  xảy ra thì đương nhiên sẽ xảy ra biến cố  nên ta có: .


Vậy xác suất để cả  đứa trẻ đều là con gái khi biết ít nhất  đứa trẻ là con gái:

.
Câu 4.	Có hai hộp viên bi (I) và hộp viên bi (II). Hộp (I) có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi vàng. Hộp (II) có 6 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên một viên bi. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
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Lời giải

Đáp án: 

Gọi  là biến cố chọn được hộp ( I) 

Gọi là biến cố chọn được hộp ( II)

Gọi  là biến cố chọn được viên bi đỏ từ được hộp ( I) hoặc hộp (II)

Ta có 

Xác suất để chọn viên bi đỏ từ hộp (I) là 

Xác suất để chọn bi đỏ từ hộp (II) là 

Xác suất để lấy được viên bi đỏ là 




Câu 5.	Một nhóm học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường, trong đó có 10 học sinh lớp 12C. Kết quả có 6 học sinh của lớp 12C đạt giải. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm học sinh trên. Tính xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12C.
Lời giải
Đáp án: 0,6.
Xét các biến cố: A: ‘‘Chọn được học sinh đạt giải’’, B: ‘‘Chọn được học sinh đó thuộc lớp 12C’’
Khi đó, xác suất cần tìm là xác suất của A với điều kiện B.


Ta có  Suy ra 
Câu 6.	Một lô sản phẩm có 15 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phầm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm lấy được đều có chất lượng thấp.
Lời giải
Đáp án: 0,2.
Xét các biến cố: 
A: ‘‘Lần thứ nhất lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp’’ 
B: ‘‘Lần thứ hai lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp’’
C: ‘‘Cả hai lần đều lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp’’


Khi đó, xác suất cần tìm là xác suất có điều kiện  và 



Ta có  Suy ra = 



Câu 7.	Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa (được chuẩn bị sẵn) là  và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là . Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là . Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm)
Lời giải
Đáp án: 65


Gọi  là biến cố Nam ăn bữa trưa,  là biến cố em gái Nam ăn bữa trưa.
Khi đó

+  là biến cố cả hai người đều ăn bữa trưa,

+  là biến cố có ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa.
Mặt khác

+  là xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa.



Ta có ,  và .

Lúc này ta có 

suy ra 

Vậy xác suất để ít một trong hai người ăn bữa trưa là .





Câu 8.	Trong một cộng đồng  có tỉ lệ mắc ung thư là . Biết rằng xác suất xét nghiệm dương tính là  nếu người đó mắc ung thư và  nếu người đó không mắc ung thư. Tính xác suất khi chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng  bị ung thư nếu người này cho kết quả xét nghiệm dương tính. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm, làm tròn đến chữ số hàng chục sau dấu thập phân)
Lời giải
Đáp án: 39,3


Gọi  là biến cố người được chọn bị ung thư,  là biến cố người được chọn cho kết quả dương tính.
Khi đó

+  là biến cố người được chọn có kết quả xét nghiệm dương tính và bị ung thư,

+  là biến cố người được chọn có kết quả xét nghiệm dương tính và không bị ung thư.
Mặt khác

+  là xác suất người được chọn có kết quả dương tính khi người được chọn bị ung thư,

+  là xác suất người được chọn có kết quả dương tính khi người được chọn không bị ung thư.



Ta có ,  và .

Lúc này ta có 

Và 

suy ra .

Do đó .
Câu 9.	Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: ]
Lời giải
Đáp án: 0,41
Gọi A là biến cố: “Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất”,
Gọi B là biến cố: “Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai”.

ta cần tính xác suất 

Theo công thức nhân xác suất 

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó

Vậy xác suất cần tìm là
Câu 10.	Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,27
Gọi A là biến cố: “ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm”
Gọi B là biến cố: “tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10”

Ta có: 


Biến cố  có các trường hợp 



Biến cố  có 3 trường hợp xảy ra:  có xác suất là: 

Vậy .



Câu 11.	Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: “ Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ” là  ( là phân số tối giản). Tính .
Lời giải
Ta có sơ đồ hình cây
[image: A diagram of mathematical equations  Description automatically generated]

Vậy ta có:.






Câu 12.	Tỉ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là . Biết tỉ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là  còn người không nghiện là . Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng ; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là . Tính .
Lời giải
Trả lời: 98

Gọi : “ Người nghiện thuốc lá”

: “ Người bị viêm họng”

Khi đó: : “Người nghiện thuốc và bị viêm họng”

: “Người không nghiện thuốc và bị viêm họng”




Theo đề bài ta có ;  và  nên theo công thức xác suất có điều kiện ta được: .




Tương tự:;  và  nên theo công thức xác suất có điều kiện ta được: .

Vậy .







Câu 13.	Hai người và  mỗi người bắn một viên đạn vào cùng mục tiêu độc lập. Giả sử xác suất bắn trúng đích của  và lần lượt là và . Giả sử có một viên đạn trúng đích, tính xác suất để đó là của (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).
Lời giải
Trả lời: 0,22





Gọi ,, lần lượt là biến cố “ bắn trúng”, “ bắn trúng”, “có một người bắn trúng”

Ta có .
Câu 14.	Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
Lời giải
Trả lời: 0,9

Gọi A là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ nhất”, theo đề bài ta có .

Gọi B là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ hai”, theo đề bài ta có 
Gọi C là biến cố “Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai”, ta có

.

Theo đề bài ta có .

Mặt khác .

.

Vậy .

Câu 15.	Một lớp có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo khảo sát kết quả rèn luyện thể lực của học sinh bằng cách bốc thăm trong danh sách lớp để chọn hai bạn chạy tiếp sức. Biết xác suất để chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ bằng . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
Lời giải
Trả lời: 32
Gọi A là biến cố: “Lần thứ nhất chọn được bạn nữ”
Gọi B là biến cố: “Lần thứ hai chọn được bạn nữ”
Gọi C là biến cố: “Chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ”

Theo đề bài ta có .

Gọi số học sinh của lớp là .

Theo đề bài ta có: .

Do .
Vậy số học sinh của lớp là 32 học sinh.
Câu 16.	Một kỳ thi có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bạn An tham dự kỳ thi này. Xác suất để An qua được vòng 1 là 0,8. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để An qua được vòng 2 là 0,7. An được thông báo là bị loại. Tính xác suất để An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2. (Làm tròn tới hàng phần trăm)
Lời giải
Trả lời: 0,55


Ta có gọi là biến cố: “An qua được vòng 1”; 


 là biến cố: “An qua được vòng 2”; .

 là biến cố: “An đỗ kỳ thi”;

 là biến cố: “An qua được vòng 1 nhưng không qua được vòng 2”;

Ta có .

.


Mặt khác, nếu An qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2 thì An không đỗ kỳ thi, nên  hay .


Vì  nên 



Vậy 






Câu 17.	Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là . Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là , nhận biết đúng phế phẩm là . Khi đó tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường bằng ( là phân số tối giản). Tính 
Lời giải
Trả lời: 253
[image: A diagram of a circle with text  Description automatically generated with medium confidence]

Gọi là phế phẩm kết luận đúng

là phế phẩm kết luận sai

là chính phẩm kết luận đúng

là chính phẩm kết luận sai
Ta có hệ phương trình sau:



Vậy tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường là .



Câu 18.	Trong cộng đồng, tỉ lệ tự nhiên của các nhóm máu O, A, B, AB lần lượt là và. Lấy ngẫu nhiên một người cần máu và 1 người hiến máu. Hỏi xác suất có thể thực hiện truyền máu là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Trả lời: 0,57
Gọi H là biến cố có thể thực hiện truyền máu.
Gọi O là biến cố người nhận có nhóm máu O. Khi đó, người hiến chỉ có thể có nhóm máu O.


Gọi A là biến cố người nhận có nhóm máu A. Khi đó, người hiến có thể có nhóm máu O và#A.


Gọi B là biến cố người nhận có nhóm máu B. Khi đó, người hiến có thể có nhóm máu O và B.


Gọi C là biến cố người nhận có nhóm máu AB. Khi đó, người hiến có thể có nhóm máu O, A, B và AB.





Vậy xác suất có thể truyền máu là là .







Câu 19.	Ba cầu thủ sút phạt đền , mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là ;  và  (với ). Biết xác suất ghi bàn để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là  và xác suất để ba cầu thủ ghi bàn là . Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
Lời giải
Trả lời: 0,43



Gọi  là biến cố “người thứ  ghi bàn” với .


Ta có các biến cố  là các biến cố độc lập và 

Gọi  là biến cố: “Có ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn” 

 là biến cố: “Cả ba cầu thủ đều ghi bàn” 

 là biến cố: “Có đúng hai cầu thủ ghi bàn” 
Ta có 

.

.

Lại có . 
Từ giả thiết ta có hệ phương trình



Mặt khác ta có  nên 

.
Câu 20.	Một nhóm có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất một bạn nam được chọn. (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).
Lời giải
Đáp số: 0,33.

Gọi  là biến cố “Hai bạn được chọn có cùng giới tính”

Gọi  là biến cố “Có ít nhất một bạn nam được chọn”

: “Hai bạn được chọn là nam”

Xác suất để chọn được hai bạn nam là 

Xác suất để chọn được ít nhất 1 bạn nam.

.
Câu 21.	Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết, biết rằng đó là câu hỏi khó. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải

Đáp án: 
Gọi A là biến cố: “Rút ra được câu hỏi lý thuyết”
Gọi B là biến cố : “Rút ra được câu hỏi khó”.

Nếu biết B đã xảy ra (nghĩa là câu hỏi rút ra là một câu trong số 17 câu khó) thì xác suất để câu hỏi đó là lý thuyết (nghĩa là câu hỏi đó là một trong số 5 câu hỏi lý thuyết khó) chính là xác suất A có điều kiện B đã xảy ra. Ta đi tính 
Ta có:





Câu 22.	Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Minh, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để bạn được gọi tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó là nam bằng  (với  là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

Đáp số .

Gọi  là biến cố “Bạn được gọi tên Minh”. 

Gọi  là biến cố “Bạn được gọi là nam”. 

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó nam là



Ta có:  ; . Do đó: 



Câu 23.	Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là . Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là . Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là . Tính xác suất để thí sinh thi đậu. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải

Đáp số .



Gọi  là biến cố: “Thí sinh thi đậu lần thứ ” 
Gọi B là biến cố: “Thí sinh thi đậu”

Ta có: 

Suy ra 

Trong đó: 

Vậy 
Câu 24.	Trong kì kiếm tra môn Toán của một trường THPT có 400 học sinh tham gia, trong đó có 190 học sinh nam và 210 học sinh nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 100 học sinh đạt điểm giỏi, trong đó có 48 học sinh nam và 52 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 400 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải

Đáp án: .
Xét hai biến cố sau:

: “Học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi”;

: “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”.


Khi đó, xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là xác suất của  với điều kiện .

Có 52 học sinh nữ đạt điểm giỏi nên: .

Có 210 học sinh nữ nên: .

Do đó, .

Vậy xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là .

Câu 25.	Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 51% số người mua bảo hiểm ô tô là nam, và có  số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là nam, tính xác suất người đó trên 50 tuổi (làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp số: 0,65.

Gọi A là biến cố “Người mua bảo hiểm ô tô là nam, B là biến cố “Người mua bảo hiểm ô tô trên 50 tuổi”. Ta cần tính .

Do có 51% người mua bảo hiểm ô tô là nam nên .

Do có 33% số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi nên .

Vậy .
Câu 26.	Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải

Đáp án: .




Công việc được hoàn thành bởi  hành động liên tiếp, lấy  quả ở hộp I bỏ vào hộp II, sau đó lấy  quả ở hộp II. Nên .


Gọi : “Lấy quả màu đỏ ở hộp II” .





: “Lấy  quả ở hộp  được quả ở hộp  chuyển sang” 

Ta có: .


Câu 27.	Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là  ( là phân số tối giản). Tính 
Lời giải

Đáp án: .


[bookmark: _Hlk187439036]Gọi  là biến cố: “Quả bóng lấy ra từ hộp thứ II có màu trắng”. Gọi là biến cố: “Quả bóng lấy ra từ hộp thứ II là quả từ hộp I”.

[bookmark: _Hlk187439166]Ta cần tính 

[bookmark: _Hlk187440204]Ta có 

[bookmark: _Hlk187440019][bookmark: _Hlk187439980]+ Tính 

[bookmark: _Hlk187439785]- Trường hợp 1: Hai quả bóng lấy từ hộp I chuyển sang hộp II đều màu trắng. Khi đó hộp II có 12 quả bóng trắng, 15 quả bóng đỏ. Vậy trường hợp này có số cách lấy là: .

- Trường hợp 2: Hai quả bóng lấy từ hộp I chuyển sang hộp II có quả trắng, một quả đỏ. Khi đó hộp II có 11 quả bóng trắng, 16 quả bóng đỏ. Vậy trường hợp này có số cách lấy là: 

- Trường hợp 3: Hai quả bóng lấy từ hộp I chuyển sang hộp II đều màu đỏ. Khi đó hộp II có 10 quả bóng trắng, 17 quả bóng đỏ. Vậy trường hợp này có số cách lấy là: 

Từ đó suy ra: 

[bookmark: _Hlk187440072]+ Tính 

Ta có 

Vậy 
Câu 28.	Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại tài sản: cổ phiếu và trái phiếu. Qua nghiên cứu thị trường có hai kịch bản sau có thể xảy ra:



Kinh bản kinh tế tăng trưởng: xác suất xảy ra kinh tế tăng trưởng trong năm tới là . Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là  và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là .



Kinh bản kinh tế suy thoái: xác suất xảy ra kịch bản kinh tế suy thoái trong năm tới là . Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là  và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là .
Vào cuối năm, nhà đầu tư nhận thấy rằng trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao. Tính xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,61.

Gọi  là biến cố: “kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái”

Gọi  là biến cố: “trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao”
Xác suất kịch bản kinh tế suy thoái và trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao là:


Xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là:


Xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái với điều kiện trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao là:


Câu 29.	Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất chứa 7 viên bi màu trắng, 5 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai chứa 4 viên bi màu trắng, 6 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất lấy được cả 2 viên bi thuộc hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, biết rằng 3 viên bi đó màu trắng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Lời giải

Đáp án: .

Gọi  là biến cố “Trong 3 viên bi lấy ra từ hộp hai có 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang”.

Gọi  là biến cố “Ba viên bi lấy ra từ hộp hai là màu trắng”
Trường hợp 1: 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang là 2 viên bi trắng. Khi đó:


Trường hợp 2: 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang là 2 viên bi đỏ. Khi đó:


Trường hợp 3: 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang là 1 viên bi trắng và 1 viên bi đỏ. Khi đó:



Do đó, .







Câu 30.	Có hai hộp đựng các viên bi: Hộp  có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp  có 5 bi đỏ và 5 bi xanh (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng). Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp , bạn Như lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp . Biết rằng có viên bi đỏ được lấy ra, khi đó xác suất để bạn Như lấy được viên bi đỏ là ( tối giản). Tính 
Lời giải

Trả lời: 

Gọi  là biến cố: “Bạn Như lấy được viên bi đỏ”.

Gọi  là biến cố: “Có viên bi đỏ trong hai viên được lấy ra”.

Ta cần tìm xác suất .

Theo công thức xác suất có điều kiện: 


Ta có  (số cách lấy hai viên bi trong đó có ít nhất 1 bi đỏ) và  (số cách lấy hai viên bi trong đó viên bi của bạn Như là bi đỏ).

Thay số, ta được  

Vậy 









Câu 31.	Một thành phố có ba loại phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm và taxi. Tỉ lệ sử dụng mỗi loại phương tiện đối với xe buýt , tàu điện ngầm , taxi . Tỉ lệ trễ giờ của xe buýt, tàu điện ngầm và taxi trong một tháng lần lượt là: , , . Anh Lộc là một người dân trong thành phố. Trong tháng đầu tiên, anh Lộc chọn một trong ba loại phương tiện trên để đi làm, sao cho xác suất chọn mỗi loại phương tiện đúng bằng tỉ lệ sử dụng phương tiện đó của người dân trong thành phố. Từ tháng thứ hai trở đi, cách anh Lộc chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc anh có bị trễ giờ trong tháng trước hay không: Nếu tháng trước anh Lộc không bị trễ giờ: Anh ấy tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà anh đã đi trong tháng đó. Nếu tháng trước anh Lộc bị trễ giờ: Anh ấy sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại phương tiện còn lại để đi làm trong tháng tiếp theo, với xác suất chọn mỗi loại là . Xác suất để anh Lộc sử dụng taxi trong tháng thứ ba có dạng  (là phân số tối giản). Tính ?
Lời giải
Đáp án: 5354






Gọi , ,  lần lượt là các biến cố anh Lộc chọn xe buýt, tàu điện ngầm và taxi ở tháng thứ  với .  là biến cố anh Lộc bị trễ.



Ta có , , .



Đặt , , . Ta có sơ đồ cây như hình vẽ
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated]
Từ sơ đồ cây ta có 









Mà ,  và .



Suy ra , , .

Vậy . 




Câu 32.	Điều tra tình hình mắc bệch ung thư phổi của một vùng thấy tỉ lệ người hút thuốc lá và mắc bệnh là. Tỉ lệ người hút thuốc lá và không mắc bệnh là , tỉ lệ người không hút thuốc lá và không mắc bệnh là  và  là người không hút thuốc nhưng mắc bệnh. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc lá là bao nhiêu?
Lời giải
Đáp án: 1,5
Gọi biến cố A: “ Người hút thuốc”
B: “Bị mắc bệnh ung thư phổi”
Theo đề bài ta có:




;;;.

Suy ra: .
Xác suất người đó hút thuốc lá biết họ mắc bệnh ung thư phổi là:

.
Xác suất người đó không hút thuốc lá biết họ mắc bệnh ung thư phổi là:

.

Vậy tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và người không hút thuốc lá là 



Câu 33.	Gieo con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Gọi  là biến cố xuất hiện mặt 1 chấm,  là biến cố xuất hiện mặt lẻ chấm. Tính xác suất có điều kiện ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp số: 0,33

.


Câu 34.	Bạn A có hai quân xúc xắc 6 mặt. Một xúc xắc cân đối có xác suất ra các mặt đều như nhau. Xúc xắc còn lại có xác suất ra mặt 6 là  và xác suất ra các mặt còn lại bằng nhau. Bạn A chọn ngẫu nhiên một trong hai xúc sắc và tung nó ba lần. Xác suất để lần thứ ba ra mặt 1 khi biết cả hai lần trước đó đều ra mặt 6 là  với p,q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau. Tính p+q.
Lời giải
Đáp án: 547
Gọi A là biến cố chọn được con xúc xắc cân đối 

 là biến cố chọn được con xúc xắc còn lại 
Gọi B là biến cố lần trước đều ra mặt 6 
C là biến cố lần thứ ba ra mặt 1 







Suy ra 

Suy ra 
Câu 35.	Dây chuyền lắp ráp nhận được các chi tiết máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 60% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 40% chi tiết. Khoảng 90% chi tiết do máy thứ nhất sản suất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản suất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền một sản phẩm, thấy nó đạt chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất (làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Trả lời: 0,61

Gọi  là biến cố: “Chọn được sản phẩm từ máy I”.

Gọi  là biến cố: “Chọn được sản phẩm đạt chuẩn”.
Lập sơ đồ hình cây:
[image: ]
Xác suất sản phẩm được chọn do máy thứ I sản xuất biết nó đạt chuẩn là:





Câu 36.	Một bình đựng  viên bi có kích thước, chất liệu như nhau; trong đó có  viên bi màu đen và  viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi không hoàn lại, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi màu đen ở lần thứ nhất và một viên bi màu trắng ở lần thứ hai. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,24.
[image: A diagram of a triangle with lines and numbers  Description automatically generated]

Gọi  là biến cố lấy được viên bi đen lần thứ nhất

Gọi  là biến cố lấy được viên bi trắng lần thứ hai


Ta có  và 




, , , 


Ta có biến cố : lấy được một viên bi màu đen ở lần thứ nhất và một viên bi màu trắng ở lần thứ hai: .
Câu 37.	Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 6 con thỏ đực và 4 con thỏ cái. Chuồng thứ hai có 4 con thỏ đực và 5 con thỏ cái. Từ chuồng thứ nhất lấy ngẫu nhiên ra 1 con thỏ bỏ vào chuồng thứ hai, rồi từ chuồng thứ hai lấy ngẫu nhiên ra 3 con thỏ. Biết trong 3 con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai thì số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái. Tính xác suất con thỏ lấy ra ở chuống thứ nhất là thỏ đực (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,73.
Gọi A là biến cố: “con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ đực”.
B là biến cố: “3 con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai thì số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái”.
 Trường hợp 1: Con thỏ lấy ra từ chuồng thứ nhất là thỏ đực. Khi đó, chuồng thứ hai có 5 thỏ đực và 5 thỏ cái.

.
 Trường hợp 2: Con thỏ lấy ra từ chuồng thứ nhất là thỏ cái. Khi đó, chuồng thứ hai có 4 thỏ đực và 6 thỏ cái.

.

Do đó, .

Vậy .







Câu 38.	Một nhà máy sản xuất pin điện thoại có  dây chuyền sản xuất. Dây chuyền I tạo ra sản phẩm của toàn nhà máy; dây chuyền II tạo ra sản phẩm của toàn nhà máy. Trong số các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền I có  sản phẩm bị lỗi, trong số các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền II có  sản phẩm bị lỗi. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy, gọi xác suất để sản phẩm đó là sản phẩm bị lỗi và được sản xuất từ dây chuyền I bằng . Tính .
Lời giải
Đáp án: 195.
[image: A diagram of a triangle with colored dots and numbers  Description automatically generated]

Gọi  là biến cố: " Sản phẩm đó được sản xuất từ dây chuyền I "; 

 là biến cố: "Sản phẩm đó bị lỗi".

.

 là xác suất để sản phẩm bị lỗi biết rằng đó là sản phẩm của dây chuyền I

.


Ta cần tính . Theo công thức nhân xác suất ta có: .

.




Câu 39.	Nhân dịp nghỉ hè, Đoàn trường A có tổ chức hai đội thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ hai xã vùng sâu. Đội thứ nhất có 8 nam 4 nữ, đội thứ hai có 7 nam 3 nữ. Để phù hợp với công việc tại hai xã, Đoàn trường đã chọn ngẫu nhiên 2 thành viên của đội thứ nhất điều sang đội thứ hai. Sau khi xếp lại nhân sự, đội thứ hai chọn ngẫu nhiên 2 đoàn viên của đội mình tham gia hướng dẫn người dân phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Gọi xác suất để trong 2 đoàn viên được chọn ở đội thứ hai có 1 thành viên từ đội thứ nhất điều sang, biết rằng 2 đoàn viên được chọn gồm 1 nam và 1 nữ, là  (với  là các số nguyên dương,  tối giản). Tìm .
Lời giải
Đáp án: 9218.
Gọi A là biến cố: “2 người được chọn (1 nam, 1 nữ) có 1 người là chuyển sang, 1 người gốc của đội 2”.
Gọi B là biến cố: “đội 2 chọn được 2 người gồm 1 nam và 1 nữ”.

Ta cần tính 

Bước 1: Ta xét các trường hợp điều chuyển từ đội 1 sang đội 2 để tìm 
Ta cần liệt kê các trường hợp chọn 2 người từ đội 1 sang đội 2:
Trường hợp 1: 2 nam

Xác suất: ​
Đội 2 sau khi thêm 2 nam sẽ có: 9 nam, 3 nữ.
Tổng số cách chọn (1 nam, 1 nữ): 9×3=27
Trong đó, số cặp có 1 người mới và 1 người cũ:
Nam mới điều chuyển: 2 người
Nam gốc: 7 người
Nữ gốc: 3 người
Nên có thể chọn:
2 nam điều chuyển × 3 nữ gốc = 6 (nam mới, nữ cũ)

Vậy xác suất trong trường hợp này để chọn được 1 người mới và 1 người cũ là: 


Trường hợp 2: 1 nam, 1 nữ

Xác suất: ​
Đội 2 sau khi thêm 1 nam, 1 nữ có: 8 nam, 4 nữ.
Tổng cặp (1 nam, 1 nữ): 8×4=32
Số cặp gồm 1 người mới, 1 người cũ:
Nam mới (1) × nữ gốc (3) = 3 hoặc Nữ mới (1) × nam gốc (7) = 7
Nên tổng số cặp gồm 1 người mới, 1 người cũ là: 10 cặp

Vậy xác suất trong trường hợp này để chọn được 1 người mới và 1 người cũ là: 


Trường hợp 3: 2 nữ

Xác suất: 
Đội 2 sau khi thêm 2 nữ có: 7 nam, 5 nữ.
Tổng số cách chọn cặp (1 nam và 1 nữ): 7×5=35
Trong đó, số cặp có 1 người mới và 1 người cũ:
Nữ mới điều chuyển: 2 người
Nam gốc: 7 người
Nữ gốc: 3 người
Nên có thể chọn:
2 nữ mới điều chuyển × 7 nam gốc = 14 (nam mới, nữ cũ)

Vậy xác suất trong trường hợp này để chọn được 1 người mới và 1 người cũ là: 



Tính 
Bước 2 Tính P(B) (Tổng xác suất chọn 1 nam 1 nữ sau khi điều chuyển)
Ta tính từng trường hợp điều chuyển rồi nhân với xác suất chọn 1 nam 1 nữ trong đội 2.
Trường hợp 1: 2 nam

Xác suất: ​
Đội 2 sau khi thêm 2 nam có: 9 nam, 3 nữ.

Tổng cặp (1 nam và 1 nữ): 9×3=27 có xác suất là: 


Trường hợp 2: 1 nam, 1 nữ

Xác suất: ​
Đội 2 sau khi thêm 1 nam, 1 nữ có: 8 nam, 4 nữ.

Tổng cặp (1 nam và 1 nữ): 8×4=32 có xác suất là: 


Trường hợp 3: 2 nữ

Xác suất: ​
Đội 2 sau khi thêm 2 nữ có: 7 nam, 5 nữ.

Tổng cặp (1 nam và 1 nữ): 7×5=35 có xác suất là: 



Vậy 
Kết luận:



Vậy 

Câu 40.	Hiện nay, nước ta đang trong quá trình tinh gọn bộ máy và thực hiện nghị quyết không tổ chức công an cấp huyện. Do vậy, trong đợt điều động cán bộ công an từ huyện về công tác tại cở sở hoặc công tác tại công an tỉnh, phòng tổ chức cán bộ nhận thấy rằng: có  cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa, số còn lại nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh.


+ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở thì  có trình độ đại học và  có trình độ trung cấp.


+ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công an tỉnh thì  có trình độ đại học và  có trình độ trung cấp.
Tuy nhiên, năng lực công tác cũng là một yếu tố quan trọng. Dựa trên hồ sơ đánh giá năng lực:


+ Trong số cán bộ có nguyện vọng về cơ sở thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là  và có trình độ trung cấp là .


+ Trong số cán bộ có nguyện vọng về công tác tại công an tỉnh thì tỷ lệ cán bộ được đánh giá có năng lực “Tốt” trở lên với trình độ đại học là  và với trình độ trung cấp là .
Chọn ngẫu nhiên một cán bộ công an. Tính xác suất để cán bộ này vừa có trình độ đại học, vừa được đánh giá có năng lực “Tốt” và có nguyện vọng về công tác tại cơ sở là các xã vùng sâu vùng xa. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải

Đáp án: .
Gọi A là biến cố: “Cán bộ có nguyện vọng về công tác tại cơ sở”
B là biến cố: “Cán bộ vừa có trình độ đại học, vừa được đánh giá năng lực Tốt”
Theo giả thiết, ta có sơ đồ cây sau
[image: A diagram of a chemical reaction  Description automatically generated with medium confidence]

Vậy.
Câu 41.	Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,47.
Gọi A là biến cố viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất màu đỏ, B là biến cố hai viên bi lấy ra từ hộp thứ 2 màu đỏ.




Câu 42.	Hộp 1 chứa 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Hộp 2 chứa 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 6 viên bi vàng (các viên bi chỉ khác nhau về màu sắc). An lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp 1 rồi bỏ vào hộp 2, sau đó Bình lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp 2. Tính xác suất để 3 viên bi An chuyển từ hộp 1 sang có đúng 2 màu, biết 3 viên bi Bình lấy ra có đủ 3 màu (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).
Lời giải
[bookmark: _Hlk200568218]Đáp án: 0,65
Gọi A là biến cố: 3 viên bi An chuyển từ hộp 1 sang có đúng 2 màu;


B là biến cố: 3 viên bi Bình lấy ra có đủ 3 màu, khi đó ta cần tính . Gọi x, y, z là số bi màu đỏ, xanh, vàng lần lượt mà An lấy, thì xác suất An lấy số bi tương ứng là .

Gọi m, n, p lần lượt là số bi đỏ, xanh, vàng ở hộp 2 sau khi An chuyển, thì xác suất Bình lấy được 3 bi đủ 3 màu là 
	TH
	Số bi An lấy
	Xác suất An lấy số bi tương ứng
	Số bi ở hộp 2 sau khi An lấy
	Xác suất Bình lấy được đủ 3 màu

	
	Đỏ (3)
	Xanh (4) 
	Vàng (5)
	
	Đỏ (4)
	Xanh (5)
	Vàng (6)
	

	
	1
	1
	1
	

	5
	6
	7
	


	
	0
	1
	2
	

	4
	6
	8
	


	
	0
	2
	1
	

	4
	7
	7
	


	
	1
	0
	2
	

	5
	5
	8
	


	
	1
	2
	0
	

	5
	7
	6
	


	
	2
	0
	1
	

	6
	5
	7
	


	
	2
	1
	0
	

	6
	6
	6
	


	
	3
	0
	0
	

	7
	5
	6
	


	
	0
	3
	0
	

	4
	8
	6
	


	
	0
	0
	3
	

	4
	5
	9
	



Xác suất cần tính bằng:







Câu 43.	Một cuộc thi được tổ chức theo ba vòng. Vòng I lấy  thí sinh vào thi vòng II. Vòng II lấy  thí sinh vào thi vòng III. Vòng III lấy  thí sinh để trao giải. Chọn ngẫu nhiên một thí sinh thi cuộc thi đó. Xác suất để chọn được thí sinh không đạt giải là . Giá trị  bằng bao nhiêu?
Lời giải
Đáp án: 80,8.

Gọi  là biến cố thí sinh qua vòng I.

Gọi  là biến cố thí sinh qua vòng II.

Gọi  là biến cố thí sinh đạt giải.
Theo bài ra ta có


Xác suất để chọn được thí sinh không đạt giải là





Câu 44.	Ông Hùng hằng ngày đi làm bằng xe máy hoặc xe bus. Tỉ lệ trễ giờ nếu ông đi làm bằng xe máy là , xe bus là . Xét trong tháng 6, ông Hùng ngày nào cũng đi làm đều đặn và trong ngày đầu tiên của tháng, khả năng ông chọn đi làm bằng xe máy là . Từ ngày thứ hai trở đi, cách ông Hùng chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc ông có bị trễ giờ trong ngày hôm trước hay không. 
• Nếu ngày hôm trước ông Hùng không bị trễ giờ thì ông ấy tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà ông đã đi trong ngày hôm trước. 
• Nếu ngày hôm trước ông Hùng bị trễ giờ, ông sẽ sử dụng loại phương tiện còn lại để đi làm. 


Xác suất để ngày cuối cùng của tháng 6, ông Hùng đi làm bằng xe máy là  thì giá trị của  là? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 
Lời giải:
Trả lời: 6661
Gọi M là biến cố: ông Hùng đi xe máy, B là biến cố: ông Hùng đi xe bus.

T là biến cố: ông Hùng bị trễ, : là biến cố: ông Hùng không bị trễ

Ta có: 

Gọi là xác suất ông Hùng đi xe máy vào ngày thứ n, 

là xác suất ông Hùng đi xe bus vào ngày thứ n

Ngày đầu tiên: 



 (1) 
Ấn casio: nhập 0,6 ấn dấu bằng

Nhập 0,85.Ans + 0,1  ấn liên tiếp 29 dấu bằng ta có kq sau khi quy tròn là 6661.

CHÚ Ý: Có thể biến đổi (1) như sau  sau đó tính bằng công thức cấp số nhân.
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